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	STT
	Ký hiệu biểu
	Thông tư
	Tên biểu báo cáo
	Đơn vị báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị trực thuộc
	Đơn vị dự toán cấp I có các đơn vị trực thuộc
	

	I
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH
	 
	 
	 

	1
	Mẫu báo cáo tài chính đầy đủ
	 

	 -
	B01/BCTC
	TT 107
	Báo cáo tình hình tài chính
	x
	 
	 

	 -
	B02/BCTC
	
	Báo cáo kết quả hoạt động
	x
	 
	 

	 -
	B03a/BCTC
	
	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp)
	x
	 
	 

	 -
	B03b/BCTC
	
	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)
	x
	 
	 

	 -
	B04/BCTC
	
	Thuyết minh báo cáo tài chính
	x
	 
	 

	2
	Mẫu báo cáo tài chính đơn giản (Chỉ áp dụng đối với các đơn vị thỏa mãn điều kiện tại điểm b khoản 5 Điều 7 TT số 107/2017/TT-BTC (*))
	 

	 -
	B05/BCTC
	TT 107
	Báo cáo tài chính
	x
	
	

	3
	Mẫu báo cáo tài chính tổng hợp
	 

	 -
	B01/BCTC-TH
	TT 99
	Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp
	 
	x
	 

	 -
	B02/BCTC-TH
	
	Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp
	 
	x
	 

	 -
	B03/BCTC-TH
	
	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (theo phương pháp gián tiếp)
	 
	x
	 

	 -
	B04/BCTC-TH
	
	Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
	 
	x
	 

	4
	Bảng tổng hợp số liệu
	 

	 -
	S01/BTH
	TT 99
	Bảng tổng hợp bổ sung thông tin tài chính
	 
	x
	 

	 -
	S02/BTH
	
	Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính
	 
	x
	 

	5
	Mẫu báo cáo bổ sung thông tin tài chính
	 

	 -
	B01/BSTT
	TT 99
	Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
	x
	x
	 

	II
	BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
	 
	 
	 

	1
	Báo cáo quyết toán ngân sách
	 

	 -
	B01/BCQT
	TT 107
	Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
	x
	x
	 

	 -
	F01-01/BCQT
	
	Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại
	x
	x
	 

	 -
	F01-02/BCQT
	
	Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án
	x
	x
	 

	 -
	B02/BCQT
	
	Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính
	x
	x
	 

	 -
	B03/BCQT
	
	Thuyết minh báo cáo quyết toán
	x
	x
	 

	2
	Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (nếu có)
	 

	 -
	Mẫu biểu số 01
	TT 137
	Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
	x
	x
	 

	3
	Báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của ĐVSN công (không bao gồm nguồn NSNN) 

	 -
	Mẫu biểu số 02
	TT 137
	Báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (không bao gồm nguồn NSNN) 
	
	x
	 

	4
	Các Thông báo xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc

	 -
	Phụ lục 02, các Mẫu biểu 2a, 2b và 2c
	TT 137
	Thông báo xét duyệt quyết toán năm 
	 
	x
	 

	5
	Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán
	 

	 -
	Mẫu biểu số 02
	TT 137
	Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán
	x
	x
	Áp dụng đối với các đơn vị DT cấp I 

	Ghi chú:
	
	
	
	
	

	 (*) Tại điểm b khoản 5 Điều 7 Thông tư số 107/2017/TT-BTC có quy định các đơn vị hành chính, sự nghiệp lập báo cáo tài chính theo biểu mẫu đầy đủ, trừ các đơn vị kế toán dưới đây có thể lựa chọn để lập báo cáo tài chính đơn giản:
(1) Đối với cơ quan nhà nước thỏa mãn các điều kiện:
- Phòng, cơ quan tương đương phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ được giao dự toán chi ngân sách nhà nước chi thường xuyên;
- Không được giao dự toán chi ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;
- Không có cơ quan, đơn vị trực thuộc.
(2) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thỏa mãn các điều kiện:
- Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu, hoặc nguồn thu thấp);
- Không được bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;
- Không có đơn vị trực thuộc.
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DANH M ? C H ?  SƠ  

STT  Ký hi ? u bi ? u  Thông  tư  Tên bi ? u báo cáo  Đơn v ?  báo cáo  Ghi chú  

Đơn v ?  d ?   toán c ? p I  không có  đơn v ?   tr ? c thu ? c  Đơn v ?  d ?   toá n c ? p I  có các  đơn v ?   tr ? c thu ? c  

I  BÁO CÁO TÀI CHÍNH           

1  M ? u báo cáo tài chính đ ? y đ ?     

  -  B01/BCTC  TT  107  Báo cáo tình hình tài  chính  x        

  -  B02/BCTC   Báo cáo k ? t qu ?  ho ? t  đ ? ng  x        

  -  B03a/BCTC   Báo cáo lưu chuy ? n ti ? n  t ?  (theo phương pháp  t r ? c ti ? p)  x        

  -  B03b/BCTC   Báo cáo lưu chuy ? n ti ? n  t ?  (theo phương pháp  gián ti ? p)  x        

  -  B04/BCTC   Thuy ? t minh báo cáo tài  chính  x        

2  M ? u báo cáo tài chính đơn gi ? n   ( Ch ?  áp d ? ng đ ? i v ? i các đơn v ?  th ? a mãn  đi ? u ki ? n t ? i đi ? m b kho ? n 5 Đi ? u 7 TT   s ?  107/2017/TT - BTC (*) )     

  -  B05/BCTC  TT  107  Báo cáo tài chính  x    

3  M ? u báo cáo tài chính t ? ng h ? p     

  -  B01/BCTC - TH  TT 99  Báo cáo tình hình tài  chính t ? ng h ? p     x     

  -  B02/BCTC - TH   Báo cáo k ? t qu ?  ho ? t  đ ? ng t ? ng h ? p     x     

  -  B03/BCTC - TH   Báo cáo lưu   chuy ? n ti ? n  t ?  t ? ng h ? p (theo  phương pháp gián ti ? p)     x     

